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Phụ lục 03: Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng 

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 

1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2024 (Người học)  

STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo 
Mã lĩnh 

vực/ngành 

Quy mô 

đào tạo 

A SAU ĐẠI HỌC    

1 Tiến sĩ   108 

1.1 Kinh doanh và quản lý    

1.1.1 Quản trị kinh doanh 9340101 51 

1.1.2  Tài chính - Ngân hàng 9340201 57 

2 Thạc sĩ   1349 

2.1 Kinh doanh và quản lý    

2.1.1 Quản trị kinh doanh 8340101 244 

2.1.2 Tài chính - Ngân hàng 8340201 892 

2.1.3 Kế toán 8340301 29 

2.1.4 Hệ thống thông tin quản lý 8340405 29 

2.2 Pháp luật    

2.2.1 Luật kinh tế 8380107 147 

2.3 Khoa học xã hội và hành vi    

2.3.1 Kinh tế quốc tế 7310106 8 

B ĐẠI HỌC    

3 Đại học chính quy   16789 

3.1 Chính quy   16789 

3.1.1 

Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân 

lực trình độ đại học 
  

 

3.1.2 

Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có 

nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học) 
  

 

3.1.2.1 Kinh doanh và quản lý    

3.1.2.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 3882 

3.1.2.1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 6364 

3.1.2.1.3 Kế toán 7340301 1647 

3.1.2.1.4 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 1186 

3.1.2.1.5 Công nghệ tài chính 7340205 44 

3.1.2.1.6 Kinh doanh quốc tế 7340120 45 

3.1.2.1.7 Marketing 7340115 44 
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STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo 
Mã lĩnh 

vực/ngành 

Quy mô 

đào tạo 

3.1.2.2 Pháp luật    

3.1.2.2.1 Luật kinh tế 7380107 1006 

3.1.2.3 Nhân văn    

3.1.2.3.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 1313 

3.1.2.4 Khoa học xã hội và hành vi    

3.1.2.4.1 Kinh tế quốc tế 7310106 1171 

 Khoa học dữ liệu 7460108 45 

 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 42 

3.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học    

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học    

3.4 

Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp trình độ 

đại học trở lên 
  

 

3.4.1 Nhân văn    

3.4.1.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 0 

4 Đại học vừa làm vừa học   335 

4.1 Vừa làm vừa học   74 

4.1.1 Kinh doanh và quản lý   74 

4.1.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 5 

4.1.1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 49 

4.1.1.3 Kế toán 7340301 14 

4.1.2 Khoa học xã hội và hành vi    

4.1.2.1 Kinh tế quốc tế 7310106 6 

4.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học    

4.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học   13 

4.3.1 Kinh doanh và quản lý   13 

4.3.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 5 

4.3.1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 8 

4.4 

Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt 

nghiệp trình độ đại học trở lên 
  

248 

4.4.1 Kinh doanh và quản lý   2 

4.4.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 0 

4.4.1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 1 

4.4.1.3 Kế toán 7340301 1 
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STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo 
Mã lĩnh 

vực/ngành 

Quy mô 

đào tạo 

4.4.2 Pháp luật   72 

4.4.2.1 Luật kinh tế 7380107 72 

4.4.3 Nhân văn   174 

4.4.3.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 174 

5 Từ xa   208 

5.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 208 

2.  Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:  

2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá: 

 - Tổng diện tích đất của trường: 94.184,76 m2 

 - Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 2.216 chỗ 

 - Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính 

trên một sinh viên chính quy: 3.1 m2/1 sinh viên. 

TT Loại phòng 
Số 

lượng 

Diện tích sàn 

xây dựng (m2) 

1 

Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, 

phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, 

phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 

292 30.842,89 

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 4 3.693,6 

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 27 4.827,76 

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 94 8.710,32 

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 53 4.134,94 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 8 872 

1.6 
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng 

viên cơ hữu 
106 8.604,27 

2 Thư viện, trung tâm học liệu 1 2400 

3 

Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, 

thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, 

luyện tập 

39 18.900 

 Tổng 332 52.142 

2.2 Các thông tin khác    

2.2.1. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 
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TT Tên Dạnh mục trang thiết bị chính 
Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

1 
Phòng LAB 

201 – 39 HN 

- Máy chiếu 01 cái 

- Máy tính 63 bộ 

- Headphone 63 cái 

- Webcam 63 cái 

- Camera 04 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Bảng từ, bàn ghế GV, SV 

- Máy lạnh 03 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

 

2 
Phòng LAB 

203– 39 HN 

- Máy chiếu 01 cái  

- Máy tính 48 bộ 

- Headphone 48 cái 

- Webcam 48 cái 

- Camera 04 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Bảng từ, bàn ghế GV, SV 

- Máy lạnh 03 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

 

3 
Phòng LAB 

204-39 HN 

- Tivi 55 inch 01 cái 

- Máy tính 19 bộ 

- Headphone 19 cái 

- Webcam 19 cái 

- Camera 01 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Bảng từ, bàn ghế GV, SV 

- Máy lạnh 01 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

 

4 
Phòng LAB 

503– 39 HN 

- Máy chiếu 01 cái  

- Máy tính 41 bộ 

- Headphone 41 cái 

- Camera 04 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Bảng từ, bàn ghế GV, SV 

- Máy lạnh 03 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

 

5 
Phòng LAB 

201-GĐC 

- Máy chiếu 01 cái  

- Máy tính 61 bộ 

- Headphone 61 cái 

- Webcam 61 cái 

- Camera 04 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Bảng từ, bàn ghế GV, SV 

- Máy lạnh 02 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

 

6 
Phòng LAB 

203-GĐC 

- Máy chiếu 01 cái  

- Máy tính 46 bộ 

- Headphone 46 cái 

- Webcam 46 cái 

- Camera 04 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Bảng từ, bàn ghế GV, SV 

- Máy lạnh 03 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

 

7 
Phòng LAB 

204-GĐC 

- Máy chiếu 01 cái  

- Máy tính 51 bộ 

- Headphone 51 cái 

- Khối ngành III,V và VII 
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TT Tên Dạnh mục trang thiết bị chính 
Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

- Webcam 51 cái 

- Camera 04 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Bảng từ, bàn ghế GV, SV 

- Máy lạnh 02 cái 

8 
Phòng LAB 

205-GĐC 

- Máy chiếu 01 cái  

- Máy tính 51 bộ 

- Headphone 51 cái 

- Webcam 51 cái 

- Camera 04 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Bảng từ, bàn ghế GV, SV 

- Máy lạnh 02 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

 

9 
Phòng LAB 

206-GĐC 

- Máy chiếu 01 cái 

- Máy tính 41 bộ 

- Headphone 41 cái 

- Webcam 41 cái 

- Camera 04 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Bảng từ, bàn ghế GV, SV 

- Máy lạnh 02 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

 

10 
Phòng LAB 

301-GĐC 

- Máy chiếu 01 cái  

- Máy tính 61 bộ 

- Headphone 61 cái 

- Camera 04 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Bảng từ, bàn ghế GV, SV 

- Máy lạnh 02 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

 

11 
Phòng LAB 

303-GĐC 

- Máy chiếu 01 cái  

- Máy tính 46 bộ 

- Headphone 46 cái 

- Camera 04 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Bảng từ, bàn ghế GV, SV 

- Máy lạnh 03 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

 

12 
Phòng LAB 

304-GĐC 

- Máy chiếu 01 cái  

- Máy tính 46 bộ 

- Headphone 46 cái 

- Camera 04 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Bảng từ, bàn ghế GV, SV 

- Máy lạnh 02 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

 

13 
Phòng LAB 

305-GĐC 

- Máy chiếu 01 cái  

- Máy tính 61 bộ 

- Headphone 61 cái 

- Camera 04 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Bảng từ, bàn ghế GV, SV 

- Máy lạnh 02 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

 

14 Phòng LAB - Máy chiếu 01 cái  - Khối ngành III,V và VII 
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TT Tên Dạnh mục trang thiết bị chính 
Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

306-GĐC - Máy tính 41 bộ 

- Headphone 41 cái 

- Camera 04 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Bảng từ, bàn ghế GV, SV 

- Máy lạnh 02 cái 

 

15 

Phòng máy 

tính thực 

hành nghiệp 

vụ NHTM  

 

- Máy chiếu 01 cái 

- Máy tính 24 bộ 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Bảng từ, bàn ghế GV, SV 

- Máy lạnh 03 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

 

16 

Phòng thực 

hành (CLB 

khởi nghiệp) 

- Máy chiếu 01 cái 

- Máy tính 02 bộ 

- Máy in 01 cái 

- Bàn ghế làm việc 03 bộ 

- Máy lạnh 03 cái 

- Bán ghế hội thảo 20 bộ 

- Khối ngành III,V và VII 

 

17 

Khu liên hợp 

thể dục thể 

thao 

- Nhà thi đấu đa năng: Khán đài, thiết bị 

giảng dạy TDTT (Bóng rổ 01 bộ, bóng 

chuyền 04 bộ, cầu lông 04 bộ, bóng 

bàn 10 bộ) 

- Hồ bơi 

- Sân bóng đá 

- Sân tenis 

- Sân bóng chuyền 

- Sân cầu lông 

- Sân pickleball 

- Đường chạy bộ 

- Khối ngành III,V và VII 

18 
Hội trường 

lớn 900 chỗ 

- Màn hình LED 03 cái 

- Hệ thống âm thanh 02 bộ 

- Hệ thống máy lạnh trung tâm 01 bộ 

- Ghế hội trường 900 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

19 
Hội trường 

100 chỗ 

- Máy hình LED 01 cái 

- Máy chiếu 02 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Máy lạnh 10 cái 

- Bàn, ghế hội trường 100 bộ 

- Khối ngành III,V và VII 

20 

Phòng họp 

Lầu 2 - 

36TTĐ 

- Máy chiếu 01 cái 

- Tivi 75 inch 01 cái 

- Máy tính 01 bộ 

- Hệ thống hội nghị truyền hình 01 bộ 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Máy lạnh 02 cái 

- Bàn họp lớn 24 người 

- Ghế họp 24 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

21 
Phòng họp 

HB100 

- Máy chiếu 01 cái 

- Tivi 75 inch 01 cái 

- Máy tính 01 bộ 

- Hệ thống hội nghị truyền hình 01 bộ 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Khối ngành III,V và VII 
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TT Tên Dạnh mục trang thiết bị chính 
Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

- Máy lạnh 03 cái 

- Bàn họp lớn 24 người 

- Ghế họp 24 cái 

22 
Phòng họp 

HB200 

- Tivi 75 inch 01 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Máy lạnh 03 cái 

- Bàn họp lớn 24 người 

- Ghế họp 24 cái 

- Tủ kệ trưng bày 

- Khối ngành III,V và VII 

23 
Phòng họp 

HT01 

- Máy hình LED 01 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Máy lạnh 02 cái 

- Bàn, ghế họp 100 bộ 

- Quạt 10 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

24 
Phòng họp 

HT02 

- Máy hình LED 01 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Máy lạnh 02 cái 

- Bàn, ghế họp 100 bộ 

- Quạt 10 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

25 
Phòng họp 

Lầu 1 - CT 

- Tivi 75 inch 01 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Hệ thống wifi 01 bộ 

- Máy lạnh 03 cái 

- Bàn họp lớn 24 người 

- Ghế họp 24 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

26 
Phòng họp 

C0.01 

- Máy hình LED 01 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Máy lạnh 02 cái 

- Bàn, ghế họp 100 bộ 

- Quạt 10 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

27 
Phòng bảo vệ 

Luận án 

- Máy chiếu 01 bộ 

- Màn hình 75 inch 01 bộ 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Máy lạnh 02 cái 

- Bàn họp lớn 24 người 

- Ghế họp 24 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

28 
Phòng học từ 

100 - 200 chỗ 

- Màn chiếu, bàn ghế GV, sinh viên, hệ 

thống âm thanh, máy lạnh 
- Khối ngành III,V và VII 

29 
Phòng học từ 

50 - 100 chỗ 

- Màn chiếu, bàn ghế GV, sinh viên, hệ 

thống âm thanh, máy lạnh 
- Khối ngành III,V và VII 

30 
Số phòng học 

dưới 50 chỗ 

- Màn chiếu, bàn ghế GV, sinh viên, hệ 

thống âm thanh, máy lạnh 
- Khối ngành III,V và VII 

31 

Phòng học 

thông minh 

403 - GĐC 

- Bàn học thông minh 48 bộ 

- Ghế học viên 48 cái 

- Bàn ghế giảng viên 01 bộ 

- Máy lạnh 02 cái 

- Hệ thống camera 2 cái 

- Hệ thống loa 01 bộ 

- Hệ thống wifi 01 bộ 

- Tivi 85 inch 01 cái 

- Khối ngành III,V và VII 
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TT Tên Dạnh mục trang thiết bị chính 
Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

- Bảng mica từ 01 cái 

- Tủ kỹ thuật 01 cái 

- Logo tài trợ, quầy lễ tân, ghế lễ tân, 

vách kính trang trí sau quầy lễ tân 

32 

Phòng học 

thông minh 

404 - GĐC 

- Bàn học thông minh 48 bộ 

- Ghế học viên 48 cái 

- Bàn ghế giảng viên 01 bộ 

- Máy lạnh 02 cái 

- Hệ thống camera 2 cái 

- Hệ thống loa 01 bộ 

- Hệ thống wifi 01 bộ 

- Tivi 85 inch 01 cái 

- Bảng mica từ 01 cái 

- Tủ kỹ thuật 01 cái 

- Logo tài trợ, quầy lễ tân, ghế lễ tân, 

vách kính trang trí sau quầy lễ tân 

- Khối ngành III,V và VII 

33 

Phòng thực 

hành khoa 

luật 

- Bàn hội đồng xét xử 01 cái 

- Bàn Thư ký 01 cái 

- Bàn kiểm sát viên 01 cái 

- Bàn luật sư 01 cái 

- Bàn bàn khai báo của người tham gia 

tố tụng khác 01 cái 

- Bàn người tham gia tố tụng khác 01 

cái 

- Bàn bục khai báo 01 cái 

- Ghế băng không tựa 01 cái 

- Ghế băng có tựa 01 cái  

- Ghế hội đồng xét xử 03 cái 

- Ghế người tham dự 20 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Máy lạnh 02 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

34 
Phòng thực 

hành Studio 

- Bục phát biểu 01 cái 

- Ghế biên tập viên 03 cái 

- Bàn tọa đàm 01 cái 

- Ghế tọa đàm 04 cái 

- Tivi 01 cái 

- Hệ thống âm thanh 01 bộ 

- Máy lạnh 02 cái 

- Khối ngành III,V và VII 

35 

Machine 

learning & 

Blockchain 

LAB 

- Bàn họp 01 bộ  

- Cụm bàn làm việc 04 bộ 

- Máy tính 16 bộ 

- Máy chủ 02 cái 

- Tivi 01 cái 

- Máy lạnh 03 cái 

- Khối ngành III,V và VII 
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TT Tên Dạnh mục trang thiết bị chính 
Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

36 

Sàn chứng 

khoán thực 

nghiệm 

- Bàn làm việc 01 cái 

- Ghế làm việc 01 cái 

- Bàn tư vấn 02 cái 

- Ghế tư vấn 06 cái 

- Giá cài tờ rơi 01 cái 

- Tivi 55 inch 02 cái 

- Máy tính 01 bộ 

- Khung background MSB 01 bộ 

- Hệ thống mạng 01 bộ 

- Bàn, ghế 100 bộ 

- Khối ngành III,V và VII 

 

2.2.2. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo…sách, tạp 

chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện. 

Bảng 5: Số lượng cuốn sách theo các ngành đào tạo 

TT Khối ngành đào tạo 

Năm 2023 Năm 2024 

Số lượng 

(Nhan đề) 

Số lượng 

(Cuốn) 

Số lượng 

(Nhan đề) 

Số lượng 

(Cuốn) 

1. Khối ngành III     

1.1 Hệ thống thông tin quản lý 10,164  79,771  10.909  82.018  

1.2 Kế toán 5,486  42,778  5.879  43.957  

1.3 Luật kinh tế 4,155  32,470  4.395  33.389  

1.4 Quản trị kinh doanh 8,724  63,974  9.394  65.911  

1.5 Tài chính – Ngân hàng 10,349  80,084  11.028  82.310  

 Tổng khối ngành III 38,878  299,077  41.605  307.585  

2. Khối ngành VII     

2.1 Kinh tế quốc tế 5,877  45,234  6.289  46.488  

2.2 Ngôn ngữ Anh 4,836  38,419  5.120  39.520  

 Tổng khối ngành VII 10,713  83,653  11.409  86.008  

Bảng 6: Thông tin về tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử 

STT Tên Số lượng 

1 Số phòng đọc 

1. Thư viện cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức 

2. Thư viện mini cơ sở 39 Hàm Nghi, Q.1 

3. Không gian tự học ở các cơ sở của Trường 
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2 Số chỗ ngồi 

1. Thư viện cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức: 600 chỗ ngồi 

2. Thư viện mini cơ sở 39 Hàm Nghi, Q.1: 20 chỗ ngồi 

3. Không gian tự học ở các cơ sở của Trường: 

TT Địa điểm Số chỗ ngồi 

Cơ sở Thủ Đức 

1 Giảng đường C   

 - Sảnh tầng trệt 200 

 - Khu vực sàn chứng khoán ảo 50 

 - Khu vực tầng 1 đến tầng 3 100 

2 Giảng đường B   

 - Sảnh tầng trệt 200 

 - Sảnh từ tầng 1-12 480 

3 Ký túc xá Khu K - Phòng tự học (Tầng 1 

đến tầng 3) 60 

4 Ký túc xá Block A&B (Tầng trệt) 200 

Cơ sở 36 Tôn Thất Đạm 

5 Khu vực hành lang lầu 3 12 

6 Khu vực hành lang lầu 4 30 

Cơ sở 39 Hàm Nghi 

7 Tầng 3 - Phòng tự học 40 

Tổng cộng 1,372 
 

3 Số máy tính 
- Máy chủ: 01 máy 

- Máy trạm: 15 máy 

4 

Số lượng đầu 

sách, tạp chí,  

e-book, cơ sở dữ 

liệu trong thư 

viện (đầu sách, 

tạp chí) 

A. Số đầu sách phục vụ các ngành đào tạo  

- Sách dạng bản in: 

 Số tựa: 12.744 

 Số bản: 76.548 

Nguồn thống kê: PMQL Thư viện/ Báo cáo – Thống kê/ Mẫu 62. 

- Sách điện tử: 12.899 nhan đề 

+ Tiếng Việt: 413 nhan đề 

+ Tiếng Anh: Tổng cộng: 12.486 nhan đề, trong đó: 

 38 nhan đề của NXB GALE EBOOKS 

 571 nhan đề của NXB Elsevier-ScienceDirect 

 6.000 nhan đề của NXB iG Publishing 

 5.877 nhan đề của NXB Springer và Springer Nature 

 Ghi chú: Sách đã mua quyền truy cập. 

B. Cơ sở dữ liệu điện tử nội sinh: Truy cập, đọc trực tuyến trên 

website Trung tâm Thông tin – Thư viện 
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Bộ sưu tập SL nhan đề 

Bài trích Tạp chí 14.441 

Báo - Tạp chí 3.281 

Báo cáo tự đánh giá 15 

Công trình nghiên cứu khoa học 595 

Đề thi tham khảo 291 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 23 

Khóa luận - Luận văn - Luận án 6.848 

Sách 13.305 

Tổng cộng 38.799 

C. Bộ CSDL Emerald Emerging Market Case Studies 

Quyền truy cập trực tuyến vĩnh viễn 255 tình huống nghiên cứu 

xuất bản năm 2021-2022 có đi kèm Teaching notes dành riêng cho 

giảng viên và 56 tình huống nghiên cứu mở. 

D. Bộ CSDL Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô (FiinPro-X) 

Hệ thống CSDL chuyên sâu về thị trường tài chính Việt Nam. 

Cung cấp nguồn dữ liệu và thông tin toàn diện bằng cả hai ngôn 

ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Hệ thống bao phủ thông tin đầy đủ về 

hơn 3.800 Doanh nghiệp gồm cả đại chúng và tư nhân với tổng 

doanh thu tương đương với 150% GDP VIệt Nam. 

E. Số lượng tạp chí điện tử trong nước được kết nối 

1) Toàn bộ tạp chí điện tử công bố của Cục Thông tin Khoa học 

và Công nghệ Quốc gia – NASATI. 

2) Toàn bộ tạp chí điện tử của Trung tâm TT-TV ĐHQGHN 

chia sẻ. 

G. Số lượng tạp chí điện tử ngoài nước được kết nối 

1) Toàn bộ tạp chí điện tử trong CSDL ProQuest Central: Gồm 

hơn 24.000 tạp chí chuyên ngành, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn 

văn. 

2) Toàn bộ tạp chí điện tử trong CSDL ScienceDirect (nguồn 

chia sẻ của ĐHQG Hà Nội). 

3) Bộ CSDL Tạp chí điện tử đa ngành: SAGE e-Journals 

4) Bộ CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành kinh tế: Emerald e-

Journals 

H. Số lượng tạp chí phục vụ các ngành đào tạo 

1) Dạng bản in có 32 tạp chí, bao gồm: 

1 -  Cộng sản 

2 -  Chứng khoán Việt Nam 

3 -  Dân chủ và pháp luật  

4 -  Đầu tư chứng khoán 

5 -  Giáo dục và Lý luận 

6 -  Kế toán và Kiểm toán 
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7 -  Kinh tế và Dự báo 

8 -  Kinh tế và Phát triển - Trường ĐH KTQD 

9 -  Khoa học pháp lý 

10 -  Luật học 

11 -  Lý luận chính trị 

12 -  Nghề luật 

13 -  Nghiên cứu Châu Âu 

14 -  Nghiên cứu Đông Bắc Á 

15 -  Nghiên cứu Đông Nam Á 

16 -  Nghiên cứu kinh tế 

17 -  Nghiên cứu kinh tế & Kinh doanh Châu Á (JABES)-UEH 

18 -  Nghiên cứu lập pháp 

19 -  Nghiên cứu Quốc tế 

20 -  Ngoại thương 

21 -  Ngôn ngữ 

22 -  Ngôn ngữ và đời sống 

23 -  Nhà nước và pháp luật 

24 -  Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới 

25 -  Pháp luật và phát triển/Hội luật gia Việt Nam 

26 -  Quản lý nhà nước 

27 -  Tài chính 

28 -  Tòa án nhân dân 

29 -  Thị trường tài chính tiền tệ 

30 -  Thuế nhà nước 

31 -  Triết học 

32 -  Viet Nam's socio - Economic Development/Viện Hàn Lâm 

KHXH Việt Nam 

2) Dạng điện tử có 26 tạp chí được Trung tâm Thông tin - Thư 

viện số hóa, bao gồm: 

1 -     Asian journal of economics and banking 

2 -     Cộng sản 

3 -     Cộng sản chuyên đề 

4 -     Chứng khoán Việt Nam 

5 -     Journal of Asian business and economic studies 

6 -     Kế toán và kiểm toán 

7 -     Kiểm toán 

8 -     Kinh tế đối ngoại 

9 -     Kinh tế và Dự báo 

10 -   Kinh tế và Dự báo chuyên đề 

11 -   Kinh tế và Ngân hàng Châu Á 

12 -   Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 

13 -   Luật học 
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14 -   Ngân hàng 

15 -   Nghiên cứu kinh tế 

16 -   Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh Châu Á 

17 -   Nghiên cứu quốc tế 

18 -   Ngoại thương 

19 -   Nhà nước và pháp luật 

20 -   Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới 

21 -   Quản lý kinh tế 

22 -   Tài chính 

23 -   Tin học ngân hàng 

24 -   Thị trường tài chính tiền tệ 

25 -   Thời báo kinh tế Việt Nam 

26 -   Triết học 

5 Số thư viện điện 

tử liên kết ngoài 

trường. 

A. Tổng số thư viện điện tử ở nước ngoài được kết nối với thư 

viện là 09, bao gồm: 

1) Cơ sở dữ liệu sách tiếng Anh Gale Virtual Reference 

Library:  

Địa chỉ truy cập: https://go.gale.com  

2) Cơ sở dữ liệu Proquest Central 

Địa chỉ truy cập:  

https://lhtv.vista.gov.vn  (Proquest Central) 

3) Cơ sở dữ liệu ScienceDirect 

Địa chỉ truy cập: 

https://www-sciencedirect-com.db.lic.vnu.edu.vn  

4) Bộ CSDL Tạp chí điện tử đa ngành: SAGE e-Journals 

 Địa chỉ truy cập:  https://journals.sagepub.com  

5) Bộ CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành KT: Emerald e-

Journals 

 Địa chỉ truy cập:  https://www.emerald.com  

6) Bộ CSDL sách điện tử Elsevier-ScienceDirect 

 Địa chỉ truy cập:  https://www.sciencedirect.com  

7) Bộ CSDL sách điện tử iG Publishing 

 Địa chỉ truy cập:  https://portal.igpublish.com/iglibrary  

8) Bộ CSDL sách điện tử Springer 

 Địa chỉ truy cập:   https://link.springer.com  

9) Bộ CSDL Emerald Emerging Market Case Studies 

 Địa chỉ truy cập: https://www.emerald.com/insight  

B. Tổng số thư viện điện tử ở trong nước được kết nối với thư 

viện là 06, bao gồm: 

1) Thư viện Pháp luật:  

- Địa chỉ truy cập: https://thuvienphapluat.vn  

Website cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam 

https://go.gale.com/ps/start.do?p=GVRL&u=vnbuh
https://lhtv.vista.gov.vn/
https://login.dbvista.idm.oclc.org/login?url=https://www.proquest.com
https://www-sciencedirect-com.db.lic.vnu.edu.vn/
https://journals.sagepub.com/
https://www.emerald.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://portal.igpublish.com/iglibrary
https://link.springer.com/
https://www.emerald.com/insight
https://thuvienphapluat.vn/
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và các dịch vụ hỗ trợ pháp lý. Số lượng chi tiết văn bản HUB 

hỗ trợ cho giảng dạy, nghiên cứu như sau : 

+ Văn bản pháp luật (348.807) 

+ Văn bản tiếng anh (15.181) 

+ Văn bản gốc (204.509) 

+ Tiêu Chuẩn Việt Nam (17.664) 

+ Công văn (129.343) 

+ Công văn tiếng anh (1.322) 

+ Công văn gốc (84.350) 

+ Văn bản trong tuần (2.553) 

2) Liên hợp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin KH&CN: 

- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn  

Bao gồm các CSDL : 

+ Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam (Toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam, do Cục Thông 

tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987):  

353.898 bản ghi 

+ Cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu - Báo cáo kết quả đề 

tài nghiên cứu (Các báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu 

KH&CN các cấp đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin 

KH&CN Quốc gia): 55.912 bản ghi 

+ Cơ sở dữ liệu Proquest Central (Gồm 25 cơ sở dữ liệu đa 

ngành, trên 24.000 tạp chí liên quan đến các ngành đào tạo 

của HUB: Accounting, Tax & Banking Collection, Asian & 

European Business Collection, Business Market Research 

Collection, International Newsstream, Global Breaking 

Newswires, Computer Science Database, Science Database, 

Linguistics Database, Political Science Database, Social 

Science Database, Sociology Database, Career & Technical 

Education Database, Psychology Database…: 609.418.624 

bản ghi  

3) Trung tâm Thư viện và Tri thức số Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

- Địa chỉ truy cập: http://lic.vnu.edu.vn  

4) Nhà xuất bản Tổng hợp Tp.HCM – Sachweb.vn 

- Địa chỉ truy cập:  

https://sachweb.com/ebookthuvien/login.aspx 

5) STINET - Mạng Liên kết Thông tin KH&CN 

Tp.HCM:  

- Địa chỉ truy cập: http://www.stinet.gov.vn  

Gồm sách, bài trích tạp chí, luận văn, luận án, công trình 

nghiên cứu khoa học, cơ sở dữ liệu chuyên gia của các 

Trường Đại học, Viện, Sở, Ban ngành trên địa bàn Tp.HCM 

do Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM chủ trì. Trong đó, 

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM là thành viên tham gia 

đóng góp tài liệu chia sẻ trên hệ thống...  

https://thuvienphapluat.vn/page/tim-van-ban.aspx?keyword=&match=True&area=0
https://thuvienphapluat.vn/page/tim-van-ban.aspx?lan=2
https://thuvienphapluat.vn/page/tim-van-ban.aspx?scan=1
https://thuvienphapluat.vn/page/tim-van-ban.aspx?keyword=&type=39&match=True&area=0
https://thuvienphapluat.vn/page/tim-van-ban.aspx?keyword=&type=3&match=True&area=0
https://thuvienphapluat.vn/page/tim-van-ban.aspx?type=3&lan=2
https://thuvienphapluat.vn/page/tim-van-ban.aspx?type=3&scan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban-moi
http://lhtv.vista.vn/
https://www.proquest.com/internationalnews1/news/fromDatabasesLayer?accountid=47774
https://www.proquest.com/internationalnews1/news/fromDatabasesLayer?accountid=47774
https://www.proquest.com/internationalnews1/news/fromDatabasesLayer?accountid=47774
https://www.proquest.com/internationalnews1/news/fromDatabasesLayer?accountid=47774
https://www.proquest.com/internationalnews1/news/fromDatabasesLayer?accountid=47774
http://lic.vnu.edu.vn/
https://sachweb.com/ebookthuvien/login.aspx
http://www.stinet.gov.vn/
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6) Trung tâm kết nối Tri thức số - Viện Nghiên cứu và 

Phát triển Tri thức số 

- Địa chỉ truy cập: https://hub.idk.org.vn/  

 

https://hub.idk.org.vn/
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            3. Thống kê số lượng giảng viên toàn thời gian và thỉnh giảng tham gia giảng dạy trình độ đại học 

 

STT Lĩnh vực 

Giáo sư Phó giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ 

Tổng Toàn 

TG 

Thỉnh 

giảng 

Toàn 

TG 

Thỉnh 

giảng 

Toàn 

TG 

Thỉnh 

giảng 

Toàn 

TG 

Thỉnh 

giảng 

1 Công nghệ kỹ thuật     2   3       5 

1.1 

Logistics và quản lý chuỗi cung 

ứng     2   3       5 

2 Kinh doanh và quản lý     23 31 124 71 179 36 470 

2.1 Công nghệ tài chính     1   4       5 

2.2 Hệ thống thông tin quản lý     2   6   22   30 

2.3 Kế toán     1   6   31   38 

2.4 Kiểm toán         5       5 

2.5 Kinh doanh quốc tế     1   4       5 

2.6 Marketing         5       5 

2.7 Quản trị kinh doanh     4 13 31 18 27 29 122 

2.8 Tài chính - Ngân hàng 1 1 13 18 63 53 99 7 255 

2.9 Thương mại điện tử     1   4       5 

3 Khoa học xã hội và hành vi     2   7   18   27 

3.1 Kinh tế quốc tế     2   7   18   27 

4 Máy tính và công nghệ thông tin     1   4       5 

4.1 Trí tuệ nhân tạo     1   4       5 

5 Nhân văn     1   8 2 23 22 56 

5.1 Ngôn ngữ Anh     1   8 2 23 22 56 

6 Pháp luật     3 1 9 7 25 0 45 

6.1 Luật         5       5 

6.2 Luật kinh tế     3 1 4 7 25   40 

7 Toán và thống kê 1   3   1       5 

7.1 Khoa học dữ liệu 1   3   1       5 

  Tổng 2 1 35 32 160 80 245 58 613 

 

 


